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Phụ lục III 

Quy cách kỹ thuật  

Áp dụng cho gói thầu: mua sắm giàn accu cho công trình “SCL TSCĐ 02 trạm ngắt 

22kV Xích Long 1,2 và Di Nguy – phần thay thế giàn accu 110 Vdc và 48 Vdc" 

I. Danh mục VTTB mua sắm: 

Stt Tên hàng hóa (VTTB)  Đơn vị Số lượng 

1 Accu 2 Vdc - 150 Ah Bình 220 

2 Accu 12 Vdc - 150 Ah Bình 12 

II. Quy cách kỹ thuật:   

1. Accu 2 Vdc - 150 Ah: 

Stt Thông số 
Đơn 

vị 
Yêu cầu 

Chào 

thầu 

I Mô tả:    

1 Nhà sản xuất  Nhà thầu phát biểu  

2 Nước sản xuất  Nhà thầu phát biểu  

3 Mã hiệu  Nhà thầu phát biểu  

4 Loại  A xít chì kín  

5 Điện áp định mức của bình Vdc 2    

6 
Giàn accu 110 Vdc với đầy đủ phụ 

kiện đấu nối   
gồm 55 bình 2 Vdc 

(4 giàn) 
 

7 
Dung lượng phóng điện liên tục 

trong 10h (C10) 
Ah 150  

8 
Dòng điện phóng liên tục 10h ở 

25oC 
A 15  

9 
Điện áp bình sau khi phóng liên tục 

10h ở dòng phóng nêu tại mục 7 
Vdc Nhà thầu phát biểu  

10 Dòng điện phóng liên tục 5h ở 25oC A Nhà thầu phát biểu  

II Hạng mục thử nghiệm điển hình:    

11 
 Dung lượng phóng điện liên tục 

trong 10h 
 Đáp ứng  

 

2. Accu 12 Vdc - 150 Ah: 

Stt Thông số 
Đơn 

vị 
Yêu cầu 

Chào 

thầu 

I Mô tả:    

1 Nhà sản xuất  Nhà thầu phát biểu  

2 Nước sản xuất  Nhà thầu phát biểu  

3 Mã hiệu  Nhà thầu phát biểu  
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4 Loại  A xít chì kín  

5 Điện áp định mức của bình Vdc 12    

6 
Giàn accu 48 Vdc với đầy đủ phụ 

kiện đấu nối 
 

gồm 4 bình 12 Vdc 

(3 giàn) 
 

7 
Dung lượng phóng điện liên tục 

trong 10h (C10) 
Ah 150  

8 Dòng điện phóng liên tục 10h ở 25oC A 15  

9 
Điện áp cell sau khi phóng liên tục 

10h ở dòng phóng nêu tại mục 7 
Vdc Nhà thầu phát biểu  

10 Dòng điện phóng liên tục 5h ở 25oC A Nhà thầu phát biểu  

II Hạng mục thử nghiệm điển hình:    

11 
 Dung lượng phóng điện liên tục 

trong 10h 
 Đáp ứng  

 

 

 

 


